	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH PHÚ THỌ

Số:   1415 /KH-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    
Phú Thọ, ngày 14 tháng  4  năm 2017


KẾ HOẠCH
Công tác pháp chế năm 2017


Tiếp tục thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế (Nghị định số 55/2011/NĐ-CP), Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành Kế hoạch công tác pháp chế năm 2017 trên địa bàn tỉnh như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả hoạt động pháp chế của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các doanh nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý;

- Triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu quả, đúng pháp luật công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh; góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính, cải cách tư pháp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, chính trị trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
2. Yêu cầu

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc kiện toàn, bố trí người làm công tác pháp chế; quan tâm, tạo điều kiện để người làm công tác pháp chế thường xuyên được bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ về công tác pháp chế;

- Xác định rõ nội dung công việc, tiến độ thực hiện, thời gian hoàn thành, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong thực hiện công tác pháp chế theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN
1. Kiện toàn tổ chức, bộ máy

Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy trên tinh thần đối với các cơ quan, đơn vị đã thành lập Phòng Pháp chế hoặc bố trí công chức pháp chế chuyên trách thì tiếp tục duy trì, hoạt động ổn định. Đối với các cơ quan, đơn vị chưa thành lập Phòng Pháp chế hoặc bố trí công chức phụ trách công tác pháp chế thì chủ động sắp xếp, bố trí nhân sự phụ trách công tác pháp chế (chuyên trách hoặc kiêm nhiệm) trên cơ sở biên chế hiện có của cơ quan, đơn vị.

Thời gian thực hiện: Trong quý II năm 2017.

2. Về các hoạt động pháp chế của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

a) Về công tác xây dựng pháp luật

- Phối hợp với Sở Tư pháp và Văn phòng UBND tỉnh lập và trình Chủ tịch UBND tỉnh danh mục quyết định của UBND tỉnh quy định chi tiết luật, Nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước.
- Tổ chức xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo Chương trình làm việc của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh năm 2017 và theo phân công của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh. Thực hiện đầy đủ quy trình trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Thời gian thực hiện: Theo Chương trình làm việc của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh năm 2017 và yêu cầu của HĐND, UBND tỉnh.

- Tham gia thẩm định đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh theo quy định của pháp luật. Góp ý đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương và địa phương gửi lấy ý kiến.

Thời gian thực hiện: Theo yêu cầu cụ thể tại mỗi văn bản.

- Thực hiện các công việc khác thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức pháp chế ở cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP.
b) Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

- Phối hợp với Sở Tư pháp tự kiểm tra và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, xử lý văn bản trái pháp luật theo quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.
- Chủ trì rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành có nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý của cơ quan mình; phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu HĐND, UBND tỉnh xử lý kết quả rà soát theo quy định.

- Xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và đề xuất phương án xử lý những văn bản quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật hoặc không còn phù hợp, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung, ban hành mới cho phù hợp.

Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2017 của UBND tỉnh và thực hiện thường xuyên.

c) Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

- Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý.
- Tổ chức phổ biến, quán triệt thường xuyên, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực được giao quản lý. Hướng dẫn, kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các đơn vị thuộc cơ quan, đơn vị quản lý. Tổ chức xây dựng, quản lý, khai thác và thường xuyên bổ sung thêm đầu sách cho tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị. 
Thời gian thực hiện: Cả năm.
- Tổ chức sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ quan, đơn vị báo cáo Sở Tư pháp tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp theo Kế hoạch PBGDPL năm 2017. 
Thời gian thực hiện: Thực hiện theo Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 của UBND tỉnh.
d) Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật 

- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực được phân công theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ và Thông tư 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 cùa Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP. Lồng ghép trong các cuộc thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành và kiểm tra để theo dõi, nắm bắt tình hình thi hành pháp luật của các cơ quan, đơn vị thuộc ngành, lĩnh vực quản lý.
Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm

- Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị mình.
Thời gian thực hiện: Tháng 10/2017.
e) Về công tác bồi thường của Nhà nước

Thực hiện công tác giải quyết, bồi thường của Nhà nước theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành (nếu có).

Thời gian thực hiện: Cả năm.
f) Về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Huy động mọi nguồn lực, tăng cường công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn sớm tiếp cận với các tài liệu pháp lý, thủ tục hành chính, các chính sách, chương trình hỗ trợ của nhà nước và các vấn đề pháp lý có liên quan trong hoạt động sản xuất kinh doanh; giúp các doanh nghiệp chủ động phòng, chống rủi ro pháp lý, nâng cao năng lực cạnh tranh, kinh doanh phát triển.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm
g) Về công tác tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng

Tham gia ý kiến đối với việc xử lý các vấn đề trong phạm vi ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước ở địa phương và khi tham gia tố tụng để bảo vệ lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật; tham gia xử lý, đề xuất, kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm và khi có vụ việc phát sinh.
h) Về thi đua khen thưởng trong công tác pháp chế

Khen thưởng hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác pháp chế.

Thời gian thực hiện: Trước ngày 05/12/2017.
k) Nhiệm vụ khác 

 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ trưởng cơ quan giao hoặc theo quy định của pháp luật. 

3. Về hoạt động pháp chế của các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh

Công tác pháp chế của các doanh nghiệp nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý thực hiện theo nội dung quy định tại Điều 7 và Điều 16 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP. Kết quả công tác pháp chế hàng năm của các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên và báo cáo kết quả trước ngày 05/12/2017.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở Kế hoạch này, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý ban hành Kế hoạch công tác pháp chế năm 2017 và tổ chức triển khai có hiệu quả tại cơ quan, đơn vị mình. Kế hoạch công tác pháp chế năm 2017 gửi về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày 30/4/2017; báo cáo kết quả thực hiện công tác pháp chế năm 2017 theo hướng dẫn của Sở Tư pháp.

2. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp giúp UBND tỉnh rà soát, kiện toàn tổ chức pháp chế trên địa bàn tỉnh.
3. Giao Sở Tư pháp tham mưu giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch này; định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả công tác pháp chế trên địa bàn theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn kịp thời.
	Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;

- Vụ các vấn đề chung về XDPL; 

- TTTU, TTHĐND, UBMTTQ tỉnh;
- Các cơ quan CM thuộc UBND tỉnh;

- Các DNNN thuộc tỉnh;

- CT, PCT UBND tỉnh (Ô.Thủy);

- CVP, PVP (Ô.Bảo);

- Lưu: VT, NC1
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